
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3.068.368.550

01-07-17 Anh(chị) Từ Phương ủng hộ KTX 1.000.000 3.069.368.550

Chị Tô Mỹ Nhi ủng hộ KTX 1.000.000 3.070.368.550

Anh Tăng Quân Nam CMTX T7 2.000.000 3.072.368.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/7/17 (302 phần) 604.000 3.072.972.550

Chi phí ngày 01/07/2017 1.895.000 3.071.077.550

03-07-17 Chi phí ngày 03/07/2017 495.000 3.070.582.550

04-07-17 Anh Lu Hong Son ủng hộ KTX 300.000 3.070.882.550

Anh, chị Cổ Trâm Anh, Cổ Minh Triết (Q6) ủng hộ KTX 500.000 3.071.382.550

Chị Loan (Bình Tân) ủng hộ KTX 1.000.000 3.072.382.550

MTQ có số GD IBVCB0407170771995002 ủng hộ KTX 500.000 3.072.882.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/7/17 (305 phần) 610.000 3.073.492.550

Chi phí ngày 04/07/2017 318.000 3.073.174.550

05-07-17 Dì Năm (Q5) ủng hộ KTX 200.000 3.073.374.550

Chi phí ngày 05/07/2017 2.254.000 3.071.120.550

06-07-17 Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) CMTX T7 1.500.000 3.072.620.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 06/7/17 (307 phần) 614.000 3.073.234.550

Chi phí ngày 06/07/2017 2.291.000 3.070.943.550

07/07/2017 Anh Hưng CMTX T7 1.000.000 3.071.943.550

Chị Dao Hong Bui ủng hộ KTX 100USD 2.270.000 3.074.213.550

Chị Kimnhut CMTX T7 200.000 3.074.413.550

Chi phí ngày 07/07/2017 230.000 3.074.183.550
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08-07-17 Chị Hiền (Q8) ủng hộ KTX 96.000 3.074.279.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 08/7/17 (195 phần) 390.000 3.074.669.550

Chi phí ngày 08/07/2017 710.000 3.073.959.550

09-07-17 Chị Nguyễn Thu Huệ (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.074.459.550

Lãi STK 6T 18.668.097 3.093.127.647

Chi phí ngày 09/07/2017 50.000.000 3.043.127.647

10-07-17 Chị Au Duong Tu Boi CMTX T7 200.000 3.043.327.647

11-07-17 Chị Ngọc (P4-Q10) ủng hộ KTX 2.500.000 3.045.827.647

Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T7 300.000 3.046.127.647

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/7/17 (273 phần) 546.000 3.046.673.647

Chi phí ngày 11/07/2017 245.000 3.046.428.647

12-07-17 MTQ có số GD IBVCB1207170307612001 ủng hộ KTX 1.000.000 3.047.428.647

MTQ có số GD IBVCB1207170327992001 ủng hộ KTX 50.000 3.047.478.647

13-07-17 Anh Phan Vi Dan ủng hộ KTX 1.000.000 3.048.478.647

Anh Do Huu Minh CMTX T7 500.000 3.048.978.647

Chị Nguyễn Thị Phi Hường CMTX T7 200.000 3.049.178.647

Chị Nhi Lý (Bình Chánh) CMTX T7 200.000 3.049.378.647

Chị Thanh Hà ủng hộ KTX 2.500.000 3.051.878.647

Tiền bán phiếu cơm ngày 13/7/17 (318 phần) 636.000 3.052.514.647

Chi phí ngày 13/07/2017 750.000 3.051.764.647

14-07-17 Chi phí ngày 14/07/2017 745.000 3.051.019.647

15-07-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/7/17 (294 phần) 588.000 3.051.607.647

Lương  Kỳ 1 T7 C Nga 1.000.000 3.050.607.647

Lương  Kỳ 1 T7 C Nghĩa 500.000 3.050.107.647

Lương  Kỳ 1 T7 Tuấn Tú 2.000.000 3.048.107.647



17-07-17 Chị Phạm Thị Đời (Q10) ủng hộ KTX 300.000 3.048.407.647

18-07-17 Chi Hanh + Phung ủng hộ KTX 800.000 3.049.207.647

Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300.000 3.049.507.647

Anh Hồ Văn Minh CMTX T7 4.000.000 3.053.507.647

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/7/17 ( 313 phần) 626.000 3.054.133.647

Chi phí ngày 18/07/2017 3.210.000 3.050.923.647

19-07-17 Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 3.051.923.647

Chi phí ngày 19/07/2017 350.000 3.051.573.647

20-07-17 Anh Đỗ Văn Phước và bạn (Vườn Lài) CMTX T7 1.000.000 3.052.573.647

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/7/17 (313 phần) 626.000 3.053.199.647

Chi phí ngày 20/07/2017 1.240.000 3.051.959.647

21-07-17 Chị Mai (Xóm Củi) CMTX T7 2.000.000 3.053.959.647

Chi phí ngày 21/07/2017 360.000 3.053.599.647

22-07-17 Chị Trần Thị Dung (Q11) ủng hộ KTX 4.000.000 3.057.599.647

Dược Sĩ Phạm Vân Loan (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500.000 3.058.099.647

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/7/17 (260 phần) 520.000 3.058.619.647

Chi phí ngày 22/07/2017 312.000 3.058.307.647

23-07-17 Chị Trần Thị Hồng Phúc (Q10) ủng hộ KTX 500.000 3.058.807.647

Chi phí ngày 23/07/2017 8.800 3.058.798.847

24-07-17 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 1.000.000 3.059.798.847

Anh Lâm Văn Hưng ủng hộ KTX 1.000.000 3.060.798.847

Chi phí ngày 24/07/2017 657.000 3.060.141.847

25-07-17 Anh Lâm Văn Hưng ủng hộ KTX 600.000 3.060.741.847

 Lãi T7 ATM 14.399 3.060.756.246

Tiền bán phiếu cơm ngày 25/7/17 (298 phần) 596.000 3.061.352.246



Chi phí ngày 25/07/2017 1.750.000 3.059.602.246

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/7/17 (303 phần) 606.000 3.060.208.246

26-07-17 Chi phí ngày 26/07/2017 361.000 3.059.847.246

27-07-17 Chi phí ngày 27/07/2017 1.646.000 3.058.201.246

28-07-17 Chị Xuân (Q10) ủng hộ KTX 500.000 3.058.701.246

Lãi STK 1T 541.964 3.059.243.210

29-07-17 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 3.059.443.210

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/7/17 (306 phần) 612.000 3.060.055.210

Chi phí ngày 29/07/2017 1.590.000 3.058.465.210

31-07-17 Chị Muội (Q8) ủng hộ KTX 500.000 3.058.965.210

Anh Nhannguyenak CMTX T7 900.000 3.059.865.210

Chi phí ngày 31/07/2017 1.519.200 3.058.346.010

Lương  Kỳ 2 T7 C Nga 500.000 3.057.846.010

Lương  Kỳ 2 T7 C Nghĩa 500.000 3.057.346.010

Lương  Kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2.000.000 3.055.346.010

66.414.460 79.437.000 3.055.346.010

Thu Chi Tồn

3.068.368.550

19.224.460 3.087.593.010

14.000.000 3.101.593.010

25.616.000 3.127.209.010

7.574.000 3.134.783.010

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm ( 3787 phần)

TỔNG
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79.437.000 3.055.346.010

66.414.460 79.437.000 3.055.346.010

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Chả lụa 15 60.000 900.000

Chả chiên 10 75.000 750.000

1.895.000

03/7/17 Cá viên  basa hấp 15 25.000 375.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

495.000

04/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Ớt 1 38.000 38.000

Hành lá 1 35.000 35.000

318.000

05/7/17 Gas 45kg 3 2.254.000

2.254.000

06/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Đậu hủ 300 1.200 360.000

Khăn giấy 3 75.000 225.000

Băng keo 2 12.000 24.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 07/2017



Tăm 3 18.000 54.000

Dụng cụ rửa chén 2 19.000 38.000

Vé giữ xe đạp 10 3.500 35.000

Hóa đơn 5 12.000 60.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

2.291.000

07/7/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

230.000

08/7/17 Chuối 30 7.000 210.000

Thịt xay 10 50.000 500.000

710.000

09/7/17 Hổ trợ Quỹ cơm Cần hơ 1 50.000.000 50.000.000

50.000.000

11/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

13/7/17 Thịt đùi 15 50.000 750.000

750.000

14/7/17 Cá viên  basa hấp 25 25.000 625.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

745.000

15/7/17 Lương  Kỳ 1 T7 C Nga 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T7 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 1 T7 Tuấn Tú 2.000.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



3.500.000

18/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 1 30.000 30.000

Ớt 1 35.000 35.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

Khẩu trang 3 550.000 1.650.000

3.210.000

19/7/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

350.000                 

20/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Rau nêm 0,5 20.000 10.000

Me 1 35.000 35.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

Phí Vệ sinh T7 1 200.000 200.000

1.240.000

21/7/17 Chả cá basa hấp 15 24.000 360.000

360.000

22/7/17 Chuối 30 7.000 210.000

Bao xốp 30 2 36.000 72.000

Ớt xay 1 30.000 30.000

312.000

23/7/17 Phí SMS VCB T6 1 8.800 8.800

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



8.800

24/7/17 Tiền nước T7 1 657.000 657.000

657.000

25/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Đậu hủ 400.000

Ớt 1 55.000 55.000

Hành lá 2 20.000 40.000

Ngò 0,5 20.000 10.000

Thịt đùi 20 50.000 1.000.000

1.750.000

26/7/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Phí In sao kê T5,6/2017  VCB 1 11.000 11.000

361.000                 

27/7/17 Chuối 35 7.000 245.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

Tiền điện T7 1 651.000 651.000

1.646.000

29/7/17 Đùi gà góc tư 45 29.000 1.305.000

Chuối 35 7.000 245.000

Bao xốp 30 2 20.000 40.000

1.590.000

31/7/17 Cá viên  basa hấp 15 25.000 375.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Phúng điếu Ô Nội TV Dophustry 1 1.000.000 1.000.000

Lương  Kỳ 2 T7 C Nga 500.000

Lương  Kỳ 2 T7 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2.000.000

Phí chuyển tiền T7 4 3.300 13.200

Phí chuyển tiền T7 1 11.000 11.000

4.519.200

79.437.000

Tổng

TỔNG CỘNG


